
1. ベストアンサーに
選ばれました

được chọn là câu trả lời hay nhất ベ
ストアンサー

2. ５年ほど前に khoảng 5 năm trước

3. 新しい順。古い順 theo thứ tự mới nhất, cũ nhất

4. どちらを使っても
構わない

Dùng cái nào cũng được, dùng cái
nào cũng không cần quan tâm

5. ただ厳密に違いを
考えるなら

nếu suy xét sự khác biệt một cách
nghiêm túc, nghiêm ngặt げんみつ

6. は何か具体的なも
の

là một thứ gì đó có tính cụ thể

7. そういう答えを期
待している

trông đợi một câu trả lời như vậy

8. どのくらい遠いで
すか

xa bao nhiêu

9. 歩いて１時間くら
いの遠さです

xa bằng 1 giờ đi bộ

10.意味はほぼ同じで
す

ý nghĩa gần như là giống nhau

11.などの言い方があ
る

cũng có cách nói như là

12.なくてはならない không thể thiếu, buộc phải có

13.何度も bao lần, đã bao lần

14. AはBに大きな影
響を及ぼす

A tác động lớn đến B

15.走っているうちに
体が暖かくなった

trong lúc đang chạy cơ thể trở nên
ấm

16.涙が出てきました tôi đã rơi nước mắt

17.何度も話し合うう
ちに

Nhiều lần trao đổi

18.互いの理解が深
まった

sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu
đậm

19.しばらく合わない
うちに

Chỉ trong thời gian ngắn không gặp

20.私の決定に大きく
影響を及ぼすのは

Điều mà ảnh hưởng lớn đến quyết
định của tôi là

21. Aさんは日本語が
上手なおかげで

Bác A vì giỏi tiếng Nhật

22.いい仕事が見つ
かったそうです

nghe nói đã tìm được một công việc
tốt

23.仕事が早く済んだ Công việc làm xong nhanh chóng

24.はとても神聖なも
のです

là một thứ rất linh thiêng, được coi
trọng

25.日本人向けの宿泊先や
サービス

chỗ ở hay các dịch vụ cho
người Nhật
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